
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 21 Từ ngày/From 05/01/2026 đến ngày/To 09/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

05/01/2026 

1 SHCN   

2 LS&ĐL Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố 
của lớp phủ thổ nhưỡng (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 LS&ĐL Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố 
của lớp phủ thổ nhưỡng (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  GDTC 

Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông  
- Giới thiệu môn bóng bàn.  
- Luật chơi cơ bản.  

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC - Cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị. 

6 English (Expat) 
E8: Gateway to exams: SB pp.82-83 
E9: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.53 
E10: Unit 6: Developing writing: WB 
p.54 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E8: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55 
E9: Unit 6: Life skills: SB pp.74-75 
(CONT) 
E10: Gateway to exams: SB pp.82-83  

9 Ngữ Văn Đọc văn bản: Nam Quốc Sơn Hà 
Soạn bài trước khi tới lớp, 
mang SGK HK2, vở ghi chép, 
đồ dùng học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

06/01/2026 

1 KHTN Bài 23. Tác dụng của dòng điện Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án “Tái sinh miền cổ tích” Mang theo TBĐT 

3 GDĐP (STEAM PBL) 

4  KHTN Bài 23. Tác dụng của dòng điện 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 KHTN Bài 24. Cường độ dòng điện và hiệu 
điện thế 

6 English 

E8: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55 
E9: Unit 6: Developing writing: SB p.79 
(CONT) 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

E10: Gateway to exams: SB pp.82-83  

7 English 
E8: Review Unit 6 + WB check Quiz 4 
(45’) 
E9: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55 
E10: Gateway to exams: WB p.56-57 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 English 

9 LS&ĐL 
Bài 12: Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 
(Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

Thứ Tư 
Wednesday 
07/01/2026 

1 Âm nhạc 
Hát: Khúc ca bốn mùa 
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 
 

Mang bình nước, SGK, vở ghi 

2 English (Expat) E8: Gateway to exams: WB pp.56-57 
E9: Gateway to exams: SB pp.82-83 
E10: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 & 
WB p.52  

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 English (Expat) 

4  Công nghệ 
Lịch sử về điện: phát minh thay đổi cả 
thế giới 

 

5 Công nghệ  

6 Toán 
Bài 1. Khái niệm hàm số Mang theo SGK tập 2, vở, đồ 

dùng học tập 
7 Toán 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 Đại sứ 

Thứ Năm 
Thursday 

08/01/2026 

1 Math 
Geometric transformations Mang theo TBĐT 

2 Math 

3 GTS Hình ảnh bản thân Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Vẽ cách điệu hoa, lá Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Vẽ cách điệu hoa, lá Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 4 
E10: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 & 
WB p.52 ( CONT) 

Lớp E9 mang theo TBĐT 
7 English (Expat) 

8 Toán Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác Mang theo SGK tập 2, vở, đồ 
dùng học tập 



  

 

 

 

9 Toán 

Thứ Sáu 
Friday 

09/01/2026 

1 KHTN Bài 24. Cường độ dòng điện và hiệu 
điện thế  

2 GDCD/KNS Tranh biện – Bố cục phần trình bày ý 
kiến - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 Ngữ Văn Đọc văn bản: Nam Quốc Sơn Hà 
Soạn bài trước khi tới lớp, 
mang SGK HK2, vở ghi chép, 
đồ dùng học tập 

4  Tin học - CN-KT Sơ đồ chỗ ngồi ảo Học tại ICT 

5 Tin học - CN-KT Sơ đồ chỗ ngồi ảo Học tại ICT 

6 Ngữ Văn 
Đọc văn bản: Qua Đèo Ngang 

Soạn bài trước khi tới lớp, 
mang SGK HK2, vở ghi chép, 
đồ dùng học tập 7 Ngữ Văn 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

Lớp E10 học bù: Unit 6: Life skills: SB pp.74-75 
9 HĐTN.HN 


